
Số tờ
Số 

thửa

Lâu dài 

(m²)

Công ích, 

khoán 

thầu (m²)

Diện tích 

(m²)
Đơn giá

Thành tiền 

theo thửa: đ

Tổng kinh phí hỗ 

trợ bàn giao mặt 

bằng sớm: đ

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5-6 10 11 12 13 14

Tổng cộng:        732.8         191.8         191.8              -         541.0           -           191.8             7,672,000 

1 Hoàng Văn Bức 77.7 77.7 -                     77.7       40,000       3,108,000             3,108,000 

2 Hoàng Văn Cổn 9.5 9.5 -                       9.5       40,000          380,000                380,000 

3 Hoàng Văn Quyết 24.0 24.0 -                     24.0       40,000          960,000                960,000 

4 Hoàng Văn Bốn 23.8 23.8 -                     23.8       40,000          952,000                952,000 

5 Nguyễn Văn Giai 56 64 56.8         56.8 56.8 -                      -   BHK           56.8       40,000       2,272,000             2,272,000 

Kinh phí bàn giao mặt bằng sớm 40.000đ/m2

Diện tích 

hiện trạng 

thửa đất 

(m²)

   541.00 LNK

DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ VÀ MỨC HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM- ĐỢT 2

Để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư thôn Cầu Trong, thôn Chi Lễ, xã Mỹ Thái (Khu Xen Kẹp)

                          Địa điểm: Thôn Cầu Trong, thôn Chi Lễ, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 

23 158 676.0       

                         (Kèm theo Quyết định số:                  /QĐ-UBND ngày            /6/2023, của UBND huyện Lạng Giang)

Bản đồ GPMB

TT
Họ tên hộ sử dụng 

đất

Tổng diện 

tích thu 

hồi (m²)

Hình thức sử dụng

Diện tích 

còn lại 

(m²)

Ký hiệu 

Loại đất

1
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